
 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                  

DANH SÁCH TRỰC TOÀN VIỆN THÁNG 11 NĂM 2023 
Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023  

 

Thứ Ngày Lãnh đạo 

HSCC Khoa 

Lão- 

YHCT- 

PHCN 

Nội 

Nhi 

Cấp cứu Ngoại 
Ngoại  

tổng 

hợp 

Phụ 

Sản 

XN 

X quang 

Viện 

phí 
Bảo vệ Lái xe Hộ Lý 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

Tư 01/11/2023 Bs. Thành 

Bs. H.Linh 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Bs. Trâm  

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Đd. Nhẹ 
Đd. 

Hường 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Bs. Nhung 

Đd. Nam 
Đd. Hiểu Nhs. Hà 

Ktv. Trung 

Ktv. Hậu 
Kt. Hoài Bv. Châu Lx. Hiếu 

Hl. Nhung 

(HSCC) 

Năm 02/11/2023 
Bs. Phước 

(KHNV) 

Bs. Lành 

Đd. Nga 

Đd. Diễm  

Bs. Hương 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Đd. Săn Đd. Hà 
Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 
Đd. Lẹ 

Nhs. 

Bình 

Ktv. Vân 

Ktv. 

Cường XQ 

Kt. 

Nguyên 
Bv. Tĩnh 

Lx. 

Trung 
Hl. Bạn 

Sáu 03/11/2023 Bs. Nguyên 

Bs. Trâm  

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Bs. H.Linh 

Đd. Nga 

Đd. Diễm  

Đd. Thảo Đd.Tuyết 
Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. 

Nhung 

Nhs. 

Liên 

Ktv. Uyển 

Ktv. Phú 
Kt. Hòa Bv. Xuân Lx. Hiếu Hl. Minh 

Bảy 04/11/2023 
Bs. Dũng 

(PK) 

Bs. Hương 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Bs. Lành 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Đd.Nhi  Đd. Nhi 
Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Bs. Toại 

Đd. Nhàn 

Đd. 

Hiểu 

Nhs. 

Hiền 

Ktv. Thảo 

Ktv. Hậu 

Kt. 

Thủy 
Bv. Châu 

Lx. 

Trung 

Hl. Nhung 

(CLS) 

CN 05/11/2023 Bs. Thành 

Bs. H.Linh 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Bs. Trâm  

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Đd. Nhẹ 
Đd. 

Ngọc 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Bs. Nhung 

Đd. Nam 
Đd. Lẹ Nhs. Hà 

Ktv. 

Huyền 

Ktv. 

Cường 

XQ 

Kt. Na Bv. Tĩnh Lx. Hiếu 
Hl. Nhung 

(HSCC) 



Thứ Ngày Lãnh đạo 

HSCC Khoa 

Lão- 

YHCT- 

PHCN 

Nội 

Nhi 

Cấp cứu Ngoại 
Ngoại  

tổng 

hợp 

Phụ 

Sản 

XN 

X quang 

Viện 

phí 
Bảo vệ Lái xe Hộ Lý 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

Hai 06/11/2023 
Bs. Phước 

(KHNV) 

Bs. Lành 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Bs. Hương 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Đd. Săn 
Đd. 

Hường 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Đd. 

Nhung 

Nhs. 

Bình 

Ktv. Trung 

Ktv. Phú 

Kt. 

Thanh 
Bv. Xuân 

Lx. 

Trung 
Hl. Bạn 

Ba 07/11/2023 Bs. Nguyên 

Bs. Trâm  

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Bs. H.Linh 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Đd. Thảo Đd. Hà 
Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 
Đd. Hiểu 

Nhs. 

Liên 

Ktv. Vân 

Ktv. Hậu 
Kt. Hoài Bv. Châu Lx. Hiếu Hl. Minh 

Tư 08/11/2023 Bs. Hưng 

Bs. Hương 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Bs. Lành 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Đd.Nhi  Đd. Nhi 
Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 
Đd. Lẹ 

Nhs. 

Hiền 

Ktv. Uyển 

Ktv. 

Cường XQ 

Kt. 

Nguyên 
Bv. Tĩnh 

Lx. 

Trung 

Hl. Nhung 

(CLS) 

Năm 09/11/2023 Bs. Thành 

Bs. H.Linh 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Bs. Trâm  

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Đd. Nhẹ 
Đd. 

Ngọc 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Đd. 

Nhung 
Nhs. Hà 

Ktv. Thảo 

Ktv. Phú 
Kt. Hòa Bv. Xuân Lx. Hiếu 

Hl. Nhung 

(HSCC) 

Sáu 10/11/2023 
Bs. Phước 

(KHNV) 

Bs. Lành 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Bs. Hương 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Đd. Săn 
Đd. 

Hường 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Đd. 

Ngọc 

Nhs. 

Bình 

Ktv. 

Huyền 

Ktv. Hậu 

Kt. Thủy Bv. Châu 
Lx. 

Trung 
Hl. Bạn 

Bảy 11/11/2023 Bs. Nguyên 

Bs. Cúc 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Bs. H.Linh 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Đd. Thảo Đd. Hà 
Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 
Đd. Lẹ 

Nhs. 

Liên 

Ktv. 

Trung 

Ktv. 

Cường 

XQ 

Kt. Na Bv. Tĩnh Lx. Hiếu Hl. Minh 

CN 12/11/2023 
Bs. Dũng 

(PK) 

Bs. Trâm  

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Bs. Lành 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Đd.Nhi  Đd. Nhi 
Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 

Đd. 

Ngọc 

Nhs. 

Hiền 

Ktv. Vân 

Ktv. Phú 

Kt. 

Thanh 
Bv. Xuân 

Lx. 

Trung 

Hl. Nhung 

(CLS) 



Thứ Ngày Lãnh đạo 

HSCC Khoa 

Lão- 

YHCT- 

PHCN 

Nội 

Nhi 

Cấp cứu Ngoại 
Ngoại  

tổng 

hợp 

Phụ 

Sản 

XN 

X quang 

Viện 

phí 
Bảo vệ Lái xe Hộ Lý 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

Hai 13/11/2023 Bs. Thành 

Bs. Hương 

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Bs. Cúc 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Đd. Nhẹ 
Đd. 

Ngọc 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Đd. 

Nhung 
Nhs. Hà 

Ktv. Uyển 

Ktv. Hậu 
Kt. Hoài Bv. Châu Lx. Hiếu 

Hl. Nhung 

(HSCC) 

Ba 14/11/2023 
Bs. Phước 

(KHNV) 

Bs. H.Linh 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Bs. Trâm  

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Đd. Săn 
Đd. 

Hường 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 
Đd. Lẹ 

Nhs. 

Bình 

Ktv. Thảo 

Ktv. 

Thành 

Kt. 

Nguyên 
Bv. Tĩnh 

Lx. 

Trung 
Hl. Bạn 

Tư 15/11/2023 Bs. Nguyên 

Bs. Lành 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Bs. Hương 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Đd. Thảo Đd. Hà 
Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Đd. 

Ngọc 

Nhs. 

Liên 

Ktv. 

Huyền 

Ktv. 

Cường XQ 

Kt. Hòa Bv. Xuân Lx. Hiếu Hl. Minh 

Năm 16/11/2023 Bs. Hưng 

Bs. Cúc 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Bs. H.Linh 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Đd.Nhi  Đd.Tuyết 
Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 
Đd. Hiểu 

Nhs. 

Hiền 

Ktv. Trung 

Ktv. Hậu 
Kt. Thủy Bv. Châu 

Lx. 

Trung 

Hl. Nhung 

(CLS) 

Sáu 17/11/2023 Bs. Thành 

Bs. Trâm  

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Bs. Lành 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Đd. Nhẹ 
Đd. 

Ngọc 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Đd. 

Nhung 
Nhs. Hà 

Ktv. Vân 

Ktv. 

Thành 

Kt. Na Bv. Tĩnh Lx. Hiếu 
Hl. Nhung 

(HSCC) 

Bảy 18/11/2023 
Bs. Phước 

(KHNV) 

Bs. Hương 

Đd. Thủy 

Đd. Huệ 

Bs. Cúc 

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Đd. Săn 
Đd. 

Hường 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 
Đd. Lẹ 

Nhs. 

Bình 

Ktv. Uyển 

Ktv. 

Cường 

XQ 

Kt. 

Thanh 
Bv. Xuân 

Lx. 

Trung 
Hl. Bạn 

CN 19/11/2023 Bs. Nguyên 

Bs. Lĩnh 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Bs. Trâm  

Đd. Thủy 

Đd. Huệ 

Đd. Thảo Đd. Hà 
Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Đd. 

Ngọc 

Nhs. 

Liên 

Ktv. Thảo 

Ktv. Hậu 
Kt. Hoài Bv. Châu Lx. Hiếu Hl. Minh 



Thứ Ngày Lãnh đạo 

HSCC Khoa 

Lão- 

YHCT- 

PHCN 

Nội 

Nhi 

Cấp cứu Ngoại 
Ngoại  

tổng 

hợp 

Phụ 

Sản 

XN 

X quang 

Viện 

phí 
Bảo vệ Lái xe Hộ Lý 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

Hai 20/11/2023 
Bs. Dũng 

(PK) 

Bs. H.Linh 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Bs. Hương 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Đd.Nhi  Đd.Tuyết 
Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 
Đd. Hiểu 

Nhs. 

Hiền 

Ktv. 

Huyền 

Ktv. 

Thành 

Kt. 

Nguyên 
Bv. Tĩnh 

Lx. 

Trung 

Hl. Nhung 

(CLS) 

Ba 21/11/2023 Bs. Thành 

Bs. Lành 

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Bs. Lĩnh 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Đd. Nhẹ 
Đd. 

Ngọc 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Đd. 

Nhung 
Nhs. Hà 

Ktv. Trung 

Ktv. 

Cường XQ 

Kt. Hòa Bv. Xuân Lx. Hiếu 
Hl. Nhung 

(HSCC) 

Tư 22/11/2023 
Bs. Phước 

(KHNV) 

Bs. Cúc 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Bs. H.Linh 

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Đd. Săn 
Đd. 

Hường 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 
Đd. Lẹ 

Nhs. 

Bình 

Ktv. Vân 

Ktv. Hậu 
Kt. Thủy Bv. Châu 

Lx. 

Trung 
Hl. Bạn 

Năm 23/11/2023 Bs. Nguyên 

Bs. Trâm  

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Bs. Lành 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Đd. Thảo Đd. Hà 
Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Đd. 

Ngọc 

Nhs. 

Liên 

Ktv. Uyển 

Ktv. 

Thành 

Kt. Na Bv. Tĩnh Lx. Hiếu Hl. Minh 

Sáu 24/11/2023 Bs. Hưng 

Bs. Hương 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Bs. Cúc 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Đd.Nhi  Đd.Tuyết 
Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 
Đd. Hiểu 

Nhs. 

Hiền 

Ktv. Thảo 

Ktv. 

Cường XQ 

Kt. 

Thanh 
Bv. Xuân 

Lx. 

Trung 

Hl. Nhung 

(CLS) 

Bảy 25/11/2023 Bs. Thành 

Bs. Lĩnh 

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Bs. Trâm  

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Đd. Nhẹ 
Đd. 

Ngọc 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Bs. 

Nhung 
Nhs. Hà 

Ktv. 

Huyền 

Ktv. Hậu 

Kt. Hoài Bv. Châu Lx. Hiếu 
Hl. Nhung 

(HSCC) 

CN 26/11/2023 
Bs. Phước 

(KHNV) 

Bs. H.Linh 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Bs. Hương 

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Đd. Săn 
Đd. 

Hường 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 
Đd. Lẹ 

Nhs. 

Bình 

Ktv. 

Trung 

Ktv. 

Thành 

Kt. 

Nguyên 
Bv. Tĩnh 

Lx. 

Trung 
Hl. Bạn 



Thứ Ngày Lãnh đạo 

HSCC Khoa 

Lão- 

YHCT- 

PHCN 

Nội 

Nhi 

Cấp cứu Ngoại 
Ngoại  

tổng 

hợp 

Phụ 

Sản 

XN 

X quang 

Viện 

phí 
Bảo vệ Lái xe Hộ Lý 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

Hai 27/11/2023 Bs. Nguyên 

Bs. Lành 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Bs. Lĩnh 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Đd. Thảo Đd. Hà 
Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Đd. 

Ngọc 

Nhs. 

Liên 

Ktv. Vân 

Ktv. 

Cường XQ 

Kt. Hòa Bv. Xuân Lx. Hiếu Hl. Phương 

Ba 28/11/2023 
Bs. Dũng 

(PK) 

Bs. Cúc 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Bs. H.Linh 

Đd. Chi 

Đd. Thắm 

Đd.Nhi  Đd. Nhi 
Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Bs. Tuệ 

Đd. Nhàn 
Đd. Hiểu 

Nhs. 

Hiền 

Ktv. Uyển 

Ktv. Phú 
Kt. Thủy Bv. Châu 

Lx. 

Trung 

Hl. Nhung 

(CLS) 

Tư 29/11/2023 Bs. Thành 

Bs. Trâm  

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Bs. Lành 

Đd. Mai 

Đd. Trịnh 

Đd. Nhẹ Đd.Tuyết 
Bs. Toại 

Đd. Lộc 

Bs. Nhung 

Đd. Nam 

Đd. 

Nhung 
Nhs. Hà 

Ktv. Thảo 

Ktv. Hậu 
Kt. Na Bv. Tĩnh Lx. Hiếu 

Hl. Nhung 

(HSCC) 

Năm 30/11/2023 
Bs. Phước 

(KHNV) 

Bs. Hương 

Đd. Huệ 

Đd. Thủy 

Bs. Cúc 

Đd. Diễm  

Đd. Nga 

Đd. Săn 
Đd. 

Ngọc 

Bs. Trọng 

Đd. Thảo 

Bs. Toại 

Đd. Lộc 
Đd. Lẹ 

Nhs. 

Bình 

Ktv. 

Huyền 

Ktv. 

Thành 

Kt. 

Thanh 
Bv. Xuân 

Lx. 

Trung 
Hl. Bạn 

 

Ghi chú:  - Ca 1: Bắt đầu 07h00 – 19h00 - Ca 2: Bắt đầu 19h00 – 07h00 hôm sau.  

 Ngũ Hành Sơn, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

 LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thành 
 


		2023-10-30T14:17:20+0700
	Việt Nam
	Mai Hữu Phước<phuocmh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-10-28T11:03:56+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đức Thành<thanhnd9@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-31T13:44:38+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn<ttytnhs@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




